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Abstract: In Vietnam, research on Korean language in general, and on Korean language 

education, translation and interpreting training in particular, has paid limited attention to the issue of 

translation assessment. Although several assessment models proposed by foreign scholars have been 

introduced, their application in educational practice remains constrained. This article aims to: (1) 

examine the theoretical foundations of criteria for translation assessment; (2) investigate current 

assessment practices and the criteria employed in Korean language programmes specialising in 

translation and interpreting in Vietnam; and thereby (3) propose a set of assessment criteria appropriate 

to the local educational context. The findings of the study suggest a framework consisting of seven 

criteria: (1) content accuracy; (2) linguistic accuracy; (3) skills in synthesising and restructuring 

information; (4) ability to handle specialised terminology; (5) style and tone; (6) time efficiency and 

translation methodology; and (7) capacity for feedback and revision. 
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Tóm tắt: Ở Việt Nam, các nghiên cứu về tiếng Hàn, đào tạo tiếng Hàn nói chung và biên phiên 

dịch tiếng Hàn nói riêng chưa bàn nhiều đến vấn về đánh giá bản dịch. Một số mô hình đánh giá của 

học giả nước người đã được đề cập đến nhưng việc áp dụng chúng vào thực tiễn còn gặp nhiều hạn chế. 

Bài viết này đặt mục tiêu: (1) xem xét cơ sở của tiêu chí đánh giá bản dịch, (2) khảo sát thực tiễn đánh 

giá và các tiêu chí được sử dụng tại các cơ sở đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc định hướng biên phiên 

dịch ở Việt Nam, từ đó (3) đề xuất bộ tiêu chí đánh giá phù hợp. Kết quả nghiên cứu đề xuất bộ 7 tiêu 

chí gồm: (1) Độ chính xác về nội dung, (2) Độ chính xác về ngôn ngữ, (3) Kỹ năng tổng hợp và tái cấu 

trúc thông tin, (4) Khả năng xử lý thuật ngữ chuyên ngành, (5) Phong cách và giọng điệu, (6) Hiệu quả 

thời gian và phương pháp dịch thuật, (7) Khả năng phản hồi và chỉnh sửa. 

Từ khóa: tiêu chí đánh giá, đánh giá bản dịch, năng lực dịch, chất lượng dịch thuật  

1. Đặt vấn đề 

Theo thống kê của Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korean Foundation) tháng 10/2025, 

hiện trên khắp Việt Nam có khoảng 27 ngàn sinh viên đang theo học ngành Hàn Quốc, tại 48 cơ 

sở đào tạo bậc đại học (38 trường đại học và 8 trường cao đẳng). Việc nghiên cứu và giảng dạy 

tiếng Hàn nói chung theo thời gian, theo đòi hỏi của nhu cầu xã hội ... đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng kể. Có nhiều hội nghị, hội thảo với các chủ đề cụ thể đã quy tụ được những giáo viên, 

nhà nghiên cứu tâm huyết, đưa ra và xem xét những vấn đề cụ thể trong giảng dạy tiếng Hàn, 

nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Hàn. Trong số đó cũng xuất hiện một số nghiên cứu đề cập đến 

vấn đề chương trình, giáo trình dạy dịch, lỗi trong dịch thuật (tính đúng/sai trong sử dụng ngôn 

từ), nhưng chưa có các nghiên cứu đề cập đến sự phù hợp/xung đột trong các trường hợp liên văn 

hóa, hoặc lỗi phong cách trong văn bản dịch thuật, v.v. Mặc dù các nghiên cứu đều xuất phát từ 

góc nhìn của người dạy nhưng cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đưa ra tiêu chí (hay bộ công 

cụ) để giúp giảng viên đánh giá bản dịch của sinh viên, giúp sinh viên đánh giá bản dịch của bạn 

học hoặc bản dịch của chính mình trong phạm vi song ngữ Hàn -Việt hoặc ngược lại. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công việc dịch thuật giữ vai trò then chốt trong việc truyền 

tải thông tin giữa các cộng đồng nhưng thực tế thì vấn đề chất lượng bản dịch hiện nay có rất 

nhiều tranh cãi, mang tính chủ quan cao. Không ít trường hợp bản dịch kém chất lượng “ngôn 

ngữ rời rạc, khó hiểu”, “lối hành văn lủng củng, khó hiểu”, thậm chí “sai”1, điều này đặt ra yêu 

cầu phải nhìn nhận lại cách thức đánh giá bản dịch để đảm bảo tính khách quan, chuyên nghiệp. 

Vì vậy, việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, có tính khoa học là rất cần thiết, để 

người dạy và người học có thể tham chiếu khi phân tích chất lượng bản dịch trong nhà trường, 

 
1 Các cụm từ trong ngoặc được trích từ bài báo “Nhiều sách dịch kém chất lượng” đăng trên báo VnExpress ngày 

11/10/2025. Link: https://vnexpress.net/nhieu-sach-dich-kem-chat-luong-4944557.html  
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cũng là công cụ để người học có thể tự đánh giá bản dịch của chính mình, qua đó góp phần 

nâng cao chất lượng dịch thuật trong tương lai.  

Xuất phát từ chuyên môn giảng dạy nghiên cứu dịch thuật Hàn - Việt, Việt - Hàn của 

bản thân tác giả, nghiên cứu này đặt mục tiêu: (1) xem xét cơ sở của tiêu chí đánh giá bản dịch 

(văn bản) nói chung, hướng tới việc hệ thống hóa các cách tiếp cận đánh giá dịch thuật; (2) xem 

xét thực tế công việc đánh giá bản dịch và tiêu chí được sử dụng trong đánh giá bản dịch tại các 

cơ sở đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc định hướng biên phiên dịch ở Việt Nam; và (3) đề 

xuất bộ tiêu chí khả thi cho đánh giá bản dịch viết trong đào tạo biên phiên dịch tiếng Hàn. 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

 Đánh giá chất lượng dịch thuật gắn với quan điểm của lý thuyết dịch, lập trường lý 

thuyết dịch khác nhau sẽ dẫn đến góc tiếp cận đánh giá, tiêu chí đánh giá khác nhau và dẫn đến 

kết quả đánh giá khác nhau. Vì thế, trước khi bàn về tiêu chí đánh giá dịch thuật, cần xem xét 

cách tiếp cận đánh giá dịch thuật. 

2.1. Tiếp cận đánh giá trong dịch thuật 

 Tiếp cận lí luận dịch thuật lấy ngôn ngữ học làm cơ sở (gắn kết đào tạo biên phiên dịch 

với đào tạo ngoại ngữ) là một trường phái chủ đạo ở Đức. Theo đó, trường phái này coi trọng 

bản gốc, đề cao bản gốc. Như vậy, việc đánh giá bản dịch theo trường phái này sẽ có xu hướng 

quan tâm đến việc truyền tải đúng nghĩa ngôn từ từ bản nguồn sang bản đích. 

 Trường phái dịch tương đương đại diện là Jakobson (1959), Catford (1965), Koller 

(1989), Newmark (1981, 1988), Nida (1964, 2001) … chủ trương rằng trong quá trình dịch từ 

ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, người dịch cần hiểu và truyền tải đúng được dụng ý của 

tác giả ở ngôn ngữ nguồn, tức là người dịch phải tái tạo được văn bản nguồn ở ngôn ngữ đích 

làm sao để gây tác động, hiệu quả tương đương như dụng ý ở ngôn ngữ nguồn. Theo lý thuyết 

này, việc đánh giá bản dịch cần tính đến tương đương hình thức và tương đương hiệu ứng 

(Nida), tương đương ý nghĩa (Jakobson), tương đương biểu niệm, biểu thái, chuẩn văn bản, ngữ 

dụng, hình thức (Koller) …, tức là đòi hỏi tính tương đương từ 3 góc độ: (1) tương đương trên 

bình diện chức năng, (2) tương đương trên bình diện ngữ dụng, (3) tương đương trên bình diện 

ngữ pháp - từ vựng. 

 Sau này, vào những năm 80-90, các nghiên cứu của Katharian Reiss với công trình 

nghiên cứu lý thuyết loại hình văn bản (Text typology), Hans J. Vermerr với công trình nghiên 

cứu về lý thuyết mục đích (Skopostheorie) đã đặt nền tảng cho trường phái dịch chức năng - 

gọi là trường phái dịch thuật chức năng Đức. Nord (1997) đã công bố công trình Translating 

as a Purposeful Activity: Functionalist Approach Explained chỉ rõ với thể loại diễn ngôn và 

loại hình văn bản khác nhau, người dịch quyết định cách dịch khác nhau. Như vậy, việc đánh 

giá bản dịch theo trường phái này sẽ có xu hướng quan tâm đến kết quả cuối cùng ở bản dịch 

đích. Một bản dịch phải truyền tải được một cách chính xác (tính chính xác/accuracy) thông tin 

ở văn bản nguồn, sử dụng trôi chảy các diễn đạt ở ngôn ngữ đích.  

 Mặc dù có sự khác biệt lớn giữa các hướng tiếp cận đánh giá bản dịch nhưng có thể thấy 

việc đánh giá bản dịch không thể chỉ dừng lại ở việc dịch đúng (tìm sự giống nhau trong ngôn 

từ) mà cần xem xét những thay đổi phù hợp khi chuyển từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, 

và sự phù hợp là để đảm bảo được sự tương đương giữa bản nguồn và bản đích. Chính vì thế, 

chúng tôi cho rằng tiêu chí đánh giá bản dịch không nên chỉ được xem xét ở một góc tiếp cận 

riêng rẽ, rời rạc, mà nên được xem là các công cụ để phân tích và đánh giá mức độ thỏa đáng ở 

ngôn ngữ đích so với bản nguồn.  
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 Khi xem xét tiêu chí đánh giá chất lượng dịch thuật, tham khảo ở Nguyễn Thị Như Ngọc 

và Nguyễn Thị Kiều Thu (2000), chúng tôi nhận ra có 2 hướng tiếp cận phổ biến: 

 - Tác giả Campbell và Hale (1990) chỉ ra theo hướng mục tiêu: (1) Đánh giá cấp phép 

nghề nghiệp (accreditation): được thực hiện bởi các đơn vị, công ty đào tạo chuyên nghiệp trong 

nghề dịch thuật, với mục tiêu cấp chứng chỉ hành nghề; (2) Đánh giá sư phạm (pedagogy): được 

thực hiện tại các cơ sở giáo dục, nhằm chứng nhận trình độ của người học như một phần không 

thể thiếu trong quá trình đào tạo. 

 - Tác giả Sonia (2015) đã phân chia theo đối tượng: (1) sản phẩm dịch của người hành 

nghề chuyên nghiệp và (2) sản phẩm dịch của người học. 

 - Tác giả Newmark (1995, tr. 185) đã chỉ ra đánh giá dịch thuật là một phần tất yếu 

trong khóa học dịch, bởi nó giúp cải thiện năng lực dịch của người học, giúp mở rộng tri thức 

và hiểu biết của người học cả ở khía cạnh ngôn ngữ, ngoại ngữ và chủ đề dịch thuật; giúp cải 

thiện năng lực diễn đạt của người học. Đây là tiếp cận phù hợp nhất với môi trường sư phạm. 

 Nếu đánh giá cấp phép nghề nghiệp chú trọng đến việc xác định năng lực hành nghề ở 

một thời điểm nhất định thì đánh giá sư phạm hướng đến quá trình hình thành và phát triển 

năng lực dịch của người học. Sự gắn kết giữa thực hành dịch thuật và phản hồi khiến cho quan 

điểm đánh giá sư phạm không chỉ dừng ở đo lường kết quả mà còn góp phần nâng cao chất 

lượng học tập, giúp người học từng bước hoàn thiện kỹ năng dịch thuật một cách bền vững và 

có định hướng rõ ràng. Theo tác giả Phạm Vũ Phi Hổ (2016), điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi 

đánh giá sư phạm không dừng lại ở một hình thức chấm điểm mà nó là một phần của quá trình 

để trở thành biên phiên dịch viên, bởi nó chỉ ra vì sao người học mắc lỗi, là công cụ phản hồi 

học tập giúp người học điều chỉnh cách dịch, lựa chọn chiến lược dịch phù hợp, hình thành thói 

quen tự đánh giá và tự sửa bản dịch - năng lực then chốt của người làm nghề biên phiên dịch.  

 Nghiên cứu của tác giả Triệu Thu Hằng (2017) đã xem xét các trường phái khác nhau 

trong đánh giá chất lượng dịch thuật gồm: quan điểm tâm lý, phương pháp dựa trên phản hồi 

và phương pháp dựa trên văn bản. Tác giả cũng chỉ ra mô hình House (2015) dựa trên mô hình 

chức năng - ngữ dụng với trường hợp dịch Anh - Việt.  

 Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết như vậy, chúng tôi xác định rằng đánh giá bản dịch 

không nên là sự xem xét đơn chiều mà cần tổng hợp các công cụ phân tích để đo lường mức độ 

tương đồng giữa bản nguồn và bản dịch đích. Chúng tôi cũng đồng tình với sự phân định rõ rệt 

giữa đánh giá cấp phép nghề nghiệp và đánh giá sư phạm, chọn xuất phát từ lý thuyết về năng 

lực để nghiên cứu. Theo đó, việc đánh giá bản dịch trong môi trường giáo dục không chỉ dừng 

lại ở đo lường kết quả định lượng mà còn là quá trình phản hồi sư phạm. Đây cũng là yếu tố tất 

yếu khi xem xét các bình diện trong đánh giá chất lượng bản dịch ở trường học. 

2.2. Tiêu chí đánh giá bản dịch 

 Ở phương Tây, người ta thường đánh giá bản dịch dựa vào tiêu chí phong cách hoặc 

dựa vào phương pháp dịch (dịch sát - literal hay dịch thoát - free).  

 Nida (1964) đã đưa ra 3 tiêu chí để đánh giá bản dịch gồm: (1) Hiểu nội dung, (2) truyền 

đạt được thái độ của ngữ đích, và (3) tạo hiệu ứng tương đương lên người đọc ở ngữ đích, đây 

là cách tiếp cận đánh giá theo hướng toàn diện. Ngược lại, tiếp cận từ đánh giá theo hướng phân 

tích (phân tích lỗi), tác giả Nord (1997) trên quan điểm của lý thuyết dịch chức năng đã chỉ ra 

lỗi dịch gồm có 4 nhóm:  

 (1) Lỗi ngữ dụng: lỗi do phương pháp dịch không phù hợp khiến cho người tiếp nhận 

thông tin khó tiếp nhận được vấn đề. Để nhận diện được lỗi này, cần người có năng lực so sánh 

văn bản ngôn ngữ nguồn và văn bản ngôn ngữ đích, đối chiếu cùng với yêu cầu dịch.  
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 (2) Lỗi văn hóa: lỗi do văn hóa nguồn và văn hóa đích có các tiêu chuẩn không giống 

nhau. Lỗi này có thể kéo theo bản dịch không đạt được mục đích, chức năng của nó. 

 (3) Lỗi dịch ngữ nghĩa: lỗi do năng lực ngôn ngữ (cả ở ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ 

đích) của người dịch hạn chế hoặc lỗi do không hạn chế về năng lực ngôn ngữ nhưng dịch ẩu 

(lỗi tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp). 

 (4) Lỗi dịch ở thể loại văn bản, văn phong: ví dụ như bản dịch báo chí là bản dịch văn bản 

thông tin, cần ưu tiên và đạt được các chức năng thông tin, khác với các loại văn bản diễn cảm. 

 Có thể thấy rằng các nghiên cứu về dịch thuật ở phương Tây đã đi trước, khá đầy đủ và 

sâu sát để chúng ta tham khảo và tìm kiếm cách thức áp dụng.  

 Ở phương Đông nói chung, trong một thời gian dài, người ta lấy Tín - Đạt - Nhã làm tiêu 

chí đánh giá bản dịch. Đây là quan điểm của Nghiêm Phục (Yan Fu, 1853-1921), nhân vật quan 

trọng trong lịch sử ngành dịch thuật Trung Quốc, là người có nhiều thành tựu ấn tượng trong 

việc truyền tải tư tưởng với kiến thức phương Tây đến với người dân Trung Quốc. Theo đó, Tín 

là dịch chuẩn, Đạt là đảm bảo mạch lạc, dễ hiểu, và Nhã là đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ, dễ hiểu 

nhưng phải mang vẻ đẹp của ngôn từ. Về sau, các tiêu chí này không còn phù hợp để đánh giá 

bản dịch bởi nó khá mơ hồ và mang tính chủ quan rất cao. 

 Ở Hàn Quốc, nghiên cứu về lỗi dịch và tiêu chí đánh giá bản dịch trong một thời gian 

dài xuất phát từ 2 tiêu chí cốt lõi là: (1) tính chính xác (accuracy) - truyền tải đúng thông tin và 

bám sát quy phạm của văn bản nguồn, và (2) tính phù hợp (appropriateness) - sự trôi chảy, tự 

nhiên trong diễn đạt ở ngữ đích. Điều này xuất phát từ những đặc điểm tiếng Hàn là ngôn ngữ 

chắp dính, trật tự SOV với các phạm trù kính ngữ, phạm trù tình thái rất đặc thù khiến việc dịch 

từ tiếng Hàn sang ngôn ngữ khác hệ ngữ có nhiều khó khăn. Các nghiên cứu đánh giá bản dịch 

ở Hàn Quốc tập trung vào hiểu rõ ngôn ngữ nguồn, tránh dịch từng từ, diễn đạt ngữ đích hợp 

lý, thuận tai như các nguyên tắc của học giả, dịch giả thời kỳ Phục hưng, Ethienne Dolet (1509-

1546). Tiêu biểu là nghiên cứu của tác giả Hàn Quốc Lee Sang Won (2006) sau này đã đưa ra 

vấn đề mới gắn với chiến lược dịch và khả năng truyền tải của người dịch. Trong công trình 

“Nghiên cứu về tiêu chuẩn đánh giá biên dịch của các độc giả đối với xuất bản phẩm được dịch 

từ tiếng nước ngoài”, tác giả đã dày công thu thập 581 trường hợp đưa vào làm ví dụ minh hoạ 

cho các tiêu chuẩn đánh giá gồm: (1) Định hướng dịch và khả năng hiểu đúng của người dịch, 

(2) mức độ liên quan với văn bản gốc (hiểu hoặc chuyển ngữ sai câu, từ, biểu hiện khiến không 

duy trì được nội dung của văn bản nguồn), (3) các lỗi sai trong kính ngữ, (4) các vấn đề về văn 

hóa khi người dịch thiểu hiểu biết ở nội dung thần thoại, ở bối cảnh xã hội, tôn giáo, đặc điểm 

địa lý đề cập trong tác phẩm... Tức là, ông đứng ở góc độ độc giả, đưa ra một góc nhìn mới về 

khung đánh giá chất lượng bản dịch. Việc đánh giá chất lượng bản dịch không chỉ nằm ở sự 

trung thành với ngôn ngữ nguồn và còn phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức nền sâu, rộng, sự 

thành thạo kỹ thuật diễn đạt và sự diễn đạt tự nhiên ở ngôn ngữ đích của người dịch.  Trong 10 

năm trở lại đây, với thế mạnh là quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin, các nghiên cứu đánh 

giá bản dịch đã nghiêng về đánh bản dịch máy so với bản dịch của người dịch, tức là chú trọng 

vào công nghệ dịch thuật hơn là các bản dịch người dịch.  

 Ở Việt Nam, các nghiên cứu về tiêu chí đánh giá bản dịch còn rất hạn chế về số lượng 

và được thực hiện ở quy mô nhỏ, lẻ (cá nhân nghiên cứu hoặc trong phạm vi nhà trường), chưa 

có những nghiên cứu rộng ở khắp quốc gia nên khó khái quát hóa được toàn cảnh. Các bài viết 

được đăng trên các trang báo (gồm báo giấy và báo mạng - dành cho đại chúng) và tập trung 

vào việc chỉ ra lỗi (lỗi từ vựng, lỗi ngữ pháp, lỗi diễn đạt) trong các bản dịch, không gắn với 

hoạt động đào tạo. Riêng ở chuyên khảo “Phê bình đánh giá dịch thuật: một số vấn đề lí luận 

cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt”, tác giả Lê Hùng Tiến (2018) đã nhận định rằng mỗi 
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mô hình có những ưu điểm và hạn chế riêng cho nên khi áp dụng vào thực tiễn đánh giá bản 

dịch thì cần phải lựa chọn mô hình tùy theo mục đích đánh giá.  

 Thống kê từ Tạp chí khoa học ngoại ngữ (ISSN: 1859-2503) và Tạp chí Ngôn ngữ và 

Đời sống (ISSN: 0868-3409) từ năm 2015 (10 năm trở lại đây) cho thấy nghiên cứu thường 

xoay quanh vấn đề cụ thể như: Các lỗi thường gặp trong bài dịch của sinh viên, Bàn về dịch 

thành ngữ Anh - Việt; Các phương thức dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt; Biên dịch 

lời bài hát Anh - Việt, Việt - Anh hoặc về giao thoa văn hóa trong dịch như: Ngoại lai hóa và 

nội địa hóa trong dịch thuật văn bản báo chí, Dịch văn học với vai trò cầu nối văn hóa dịch 

thuật. Trên kho lưu trữ của Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài (VNU Journal of Foreign Studies) 

cũng phản ánh các kết quả nghiên cứu tương tự: phần lớn các nghiên cứu tập trung ở dịch Anh 

- Việt, tiếp sau đó là các nghiên cứu khảo sát về lỗi dịch thuật của sinh viên, chỉ ra sự ảnh hưởng 

tiêu cực của tiếng mẹ đẻ và hạn chế trong kỹ năng xử lý văn bản. Ngoài ra, cũng có một số bài 

nghiên cứu ở lĩnh vực đặc thù như: dịch du lịch, dịch báo chí, dịch văn học. Có lẽ, duy nhất 

nghiên cứu Cơ sở của tiêu chí đánh giá dịch thuật của tác giả Vũ Văn Đại (2020) bàn đến tiêu 

chí đánh giá dịch thuật từ định hướng năng lực.  

2.3. Đánh giá bản dịch trong đào tạo biên phiên dịch 

 Đánh giá bản dịch là đánh giá năng lực thực hành dịch của từng cá nhân, bởi bản dịch 

là sản phẩm trực tiếp phản ánh mức độ vận dụng năng lực đó trong thực tiễn. Ngoài lợi ích lâu 

dài mà đánh giá bản dịch mang lại cho người học là hình thành năng lực tự đánh giá, tự điều 

chỉnh thì trong công tác đào tạo biên phiên dịch, việc đánh giá bản dịch có ý nghĩa to lớn bởi 

nó giúp người dạy xác định vấn đề của người học, đưa ra quyết định phù hợp trong hành vi sư 

phạm, và đo lường kết quả đào tạo đã đáp ứng được mục tiêu đào tạo hay chưa. Đồng thời, việc 

đánh giá bản dịch giúp dẫn dắt người học trong suốt quá trình học tập, là một công cụ học tập 

quan trọng của người học. 

 Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Kiều Thu (2017) khảo sát 37 giảng 

viên dạy dịch ở các trường đại học tại Việt Nam về cách đánh giá bản dịch trong các lớp dạy 

dịch cho thấy vấn đề nổi lên là sự đa dạng và thiếu thống nhất trong đánh giá bản dịch ở: (1) 

tiêu chí đánh giá, (2) tỉ lệ điểm ở mỗi tiêu chí và (3) cách chấm điểm giữa các trường, giữa các 

giảng viên trong một khoa. Nghiên cứu này đã chứng thực tính không thống nhất trong đánh 

giá ở các trường, và nêu lên sự cần thiết của việc xây dựng Khung đánh giá chuẩn trong đào 

tạo dịch - khoảng trống mà chúng tôi đang hướng tới.  

 Các nghiên cứu về phân tích đánh giá bản dịch tập trung vào phân tích lỗi thường đi 

cùng với những đề xuất chiến lược giảng dạy nhằm giảm lỗi về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, 

văn hóa và lỗi phong cách trong dịch thuật. Đây cũng là nghiên cứu chỉ ra “ngôn ngữ đích” và 

“mức độ phù hợp với ngữ cảnh” là hai vấn đề lớn trong các bản dịch của sinh viên. Tuy nhiên, 

xu hướng những năm gần đây, các trường đại học đang cố gắng hướng nghiệp hóa các chương 

trình đào tạo. Việc dạy dịch theo hướng đào tạo nghề đang thay thế cho dạy dịch sư phạm, việc 

đánh giá bản dịch cũng theo xu hướng phổ biến là đánh giá dựa trên năng lực (competency-

based assessment), trong đó, bản dịch được xem là biểu hiện của năng lực dịch chứ không phải 

là một sản phẩm ngôn ngữ đơn thuần. Các mô hình năng lực dịch như PACTE (2005), EMT 

(2009) hay từ trước đó là Thuyết diễn giải của hai học giả Seleskovitch và Lederer công bố ở 

Pédagogie raisonnée de l'interprétation năm 1989 (bản dịch tiếng Anh A Systematic Approach 

to Teaching Interpretation, năm 1995), đều tiếp cận dịch thuật như một tiến trình bao gồm: hiểu 

- xử lý - tái tạo. Điều này dẫn đến yêu cầu đánh giá phải chú trọng vào: (1) năng lực hiểu văn 

bản nguồn; (2) năng lực diễn đạt văn bản đích; (3) năng lực xử lý vấn đề dịch; (4) năng lực văn 

hóa - dụng học; (5) năng lực chiến lược.  
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 Tác giả Vương Thị Thanh Nhàn (2022) cũng chỉ ra việc xây dựng khung năng lực dịch 

thuật phù hợp với bối cảnh trong nước là một trong những bước đi cần thiết nhằm hướng tới 

mục tiêu chuyên nghiệp hóa của thị trường biên phiên dịch tại Việt Nam. Tác giả phân tích các 

vấn đề qua quá trình thụ đắc năng lực dịch thuật và các mô hình dịch thuật gắn với bối cảnh 

Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị với các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục và đối 

tượng cung cấp, sử dụng dịch vụ biên phiên dịch.  

 Tác giả Nguyễn Ngọc Huyền (2025) tập trung vào những khó khăn khi xử lý hiện tượng 

“bất khả dịch” (untranslatability) và chỉ ra các nhóm lỗi ở dịch thành ngữ, tục ngữ, ẩn dụ, ở từ 

vựng mang yếu tố văn hóa đặc thù và ở thuật ngữ chuyên ngành.  Nguyên nhân chính là do sinh 

viên không thể tra cứu được bằng từ điển và do thiếu hiểu biết về văn hóa ở trong ngôn ngữ mẹ 

đẻ và ngoại ngữ.  

 Nghiên cứu của Đỗ Thúy Hằng (2018) chỉ ra đối với trường hợp sinh viên ngành tiếng 

Hàn, lỗi dịch thừa/thiếu/sai nội dung là nhiều nhất, lỗi chọn lọc từ vựng, ngữ pháp chiếm vị trí 

thứ hai và lỗi về văn phong, hình thức chiếm vị trí thứ ba.  

 Nghiên cứu của Trần Phương Linh và Đỗ Minh Hoàng (2022) đã khảo sát độ tin cậy và 

phản hồi của người dùng về bộ tiêu chí rubrics để chấm điểm môn Phiên dịch nối tiếp và đo 

lường sự tin cậy giữa các giáo viên chấm. Nghiên cứu đã đề xuất một bộ rubrics đánh giá phiên 

dịch dễ sử dụng, có độ tin cậy giữa những người chấm khác nhau nhưng vẫn cần cải tiến trong 

cách diễn đạt, trọng số và tập huấn giáo viên chấm. 

 Năng lực dịch không phải là một năng lực tiềm ẩn hay trừu tượng, mà thể hiện rõ qua 

cách người dịch tiếp nhận, xử lý, diễn giải và tái tạo thông tin từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn 

ngữ đích. Vì vậy, việc đánh giá bản dịch không chỉ dừng ở việc so sánh mức độ tương thích 

giữa bản gốc và bản dịch, mà còn bao gồm việc nhận diện cách thức người dịch huy động các 

thành tố năng lực như: năng lực ngôn ngữ, năng lực diễn giải, năng lực văn hoá - xã hội, và 

năng lực chiến lược. Nói cách khác, bản dịch là minh chứng cụ thể nhất của toàn bộ tiến trình 

thao tác hóa năng lực dịch; do đó, đánh giá bản dịch đồng thời là quá trình đánh giá toàn diện 

năng lực thực hành dịch của người học hay người hành nghề.  

 Tác giả Vũ Văn Đại và cộng sự (2022) đã chỉ ra hướng tiếp cận đánh giá chất lượng 

dịch thuật theo năng lực, tức là các tiêu chí đánh giá nên được xây dựng trên cơ sở xác định các 

năng lực thực hành dịch. Cụ thể là hoạt động đánh giá cần căn cứ vào tiêu chí khách quan để 

chỉ ra bản dịch chất lượng tốt hay không tốt về mặt nội dung, hình thức, hiệu ứng giao tiếp đối 

với độc giả đích. Chúng tôi cho rằng đây là nền tảng quan trọng và dễ dàng áp dụng để xây 

dựng bộ tiêu chí đánh giá cho sinh viên ngành biên - phiên dịch tiếng Hàn ở Việt Nam nói riêng.   

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp tổng hợp lý thuyết để xem xét tiếp cận đánh giá bản 

dịch và các tiêu chí đánh giá bản dịch; sử dụng phương pháp định tính nhằm thu thập dữ liệu 

chuyên sâu về thực trạng đánh giá bản dịch (công việc đánh giá và tiêu chí được sử dụng trong 

đánh giá). Phỏng vấn bán cấu trúc (semi-structured interview) được tiến hành với 5 giảng viên 

đang phụ trách các học phần dịch viết tại 5 cơ sở đào tạo tiếng Hàn đại diện cho ba miền Bắc - 

Trung - Nam là Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, và 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc phỏng vấn kéo dài 30-45 phút, được 

ghi âm và phiên mã. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp phân tích nội dung (content 

analysis), tập trung vào ba nhóm chủ đề: quy trình đánh giá, hình thức đánh giá, tiêu chí đánh giá 

và thang điểm, cách tính điểm để phát hiện vấn đề, từ đó đề xuất tiêu chí đánh giá phù hợp hơn. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng đánh giá bản dịch tại các cơ sở đào tạo 

(1) Về quy trình đánh bản dịch  

Theo kết quả khảo sát tại các cơ sở đào tạo, mỗi học phần dịch thường có ba hình thức 

đánh giá: (1) đánh giá chuyên cần, (2) đánh giá quá trình, (3) đánh giá kết quả học phần, tỉ lệ 

phổ biến 10% - 30% - 60% hoặc 10% - 40% - 50%. Đánh giá chuyên cần chỉ phản ánh mức độ 

tham dự và việc nộp bài tập của sinh viên, không liên quan trực tiếp đến năng lực dịch. Đánh 

giá quá trình và đánh giá cuối kỳ là cơ sở để đánh giá bản dịch. 

(2) Về hình thức đánh giá bản dịch 

Đánh giá quá trình được thực hiện bằng một hoặc đồng thời nhiều hình thức: Đánh giá 

qua bài kiểm tra, bài tập nhỏ; Đánh giá qua bài tập hàng tuần giao về nhà làm; Đánh giá qua 

các buổi thảo luận, làm việc nhóm. Có trường hợp thực hiện kết hợp đánh giá quá trình (bài tập 

hằng tuần, chuyên cần, thảo luận, bài tập trên lớp, hồ sơ học tập) và đánh giá kết quả (thi giữa 

kỳ, thi cuối kỳ, bài dịch hoặc dự án dịch), có trường hợp giảng viên chủ động áp dụng phương 

pháp tự đánh giá và đánh giá chéo, dùng rubric để tăng tính minh bạch, nhưng kết quả này 

không được tính vào điểm chính thức mà chỉ nhằm khuyến khích sinh viên phát triển khả năng 

nhận diện lỗi. 

Đánh giá cuối kỳ hầu hết được thực hiện bằng bài kiểm tra dịch văn bản (đối với dịch 

viết) hoặc nghe dịch (đối với dịch nói). Sinh viên được giao một hoặc nhiều văn bản ngôn ngữ 

nguồn và được yêu cầu dịch sang ngôn ngữ đích trong khoảng thời gian giới hạn (45 phút hoặc 

60 phút). Văn bản có thể ở nhiều loại hình (tin, bài báo, báo cáo, văn bản pháp lý…), văn bản 

lời nói có thể ở dạng diễn ngôn phát biểu (chào mừng, chúc mừng, hội thoại thương mại, bản 

tin…) với mục tiêu là đánh giá khả năng dịch chính xác, rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh và việc 

áp dụng các kỹ năng dịch đã được trang bị trong học phần. Bài đánh giá cuối kỳ được tổ chức 

tập trung (một lần thi cho cả khóa). Ở nhóm các học phần dịch chuyên đề hoặc dịch chuyên sâu, 

do đặc thù tập trung vào một thể loại văn bản báo chí, văn học, hành chính, thương mại nên 

giảng viên có thể linh hoạt kết hợp nhiều phương thức đánh giá bao gồm: bài dịch viết, vấn đáp, 

bài luận, hoặc dự án nhóm (biên soạn tập bài luyện dịch, yêu cầu kết quả là sản phẩm dịch 

chương truyện - trường hợp học phần Thực hành dịch văn học ở một cơ sở đào tạo phía Nam).  

Hầu như không có hình thức kiểm tra lý thuyết, toàn bộ điểm số phụ thuộc vào bản dịch 

cuối cùng. Hoạt động chấm bài được thực hiện bằng việc chia tổng số bài cần chấm cho số giảng 

viên tham gia chấm thi cùng đáp án dịch. Đôi khi có hướng dẫn chi tiết tiêu chí chấm điểm đến 

từng câu nhưng phần lớn là không có hướng dẫn chi tiết cho thang điểm. Điều này phụ thuộc 

vào người ra đề khi chuẩn bị đáp án dịch có chuẩn bị hướng dẫn chấm điểm hay không.  

Không có sự khác biệt lớn ở hình thức chấm bài tập trung (các giảng viên cùng tập trung 

vào một thời gian và cùng chấm) hoặc không tập trung, luôn không có sự thảo luận trong nhóm 

các giảng viên chấm cùng một tập bài thi cùng một đề thi.   

Một số ít giảng viên sử dụng rubric hoặc barem chi tiết cho riêng mình. Các tiêu chí 

dành cho dịch viết là các tiêu chí truyền tải nội dung, phong cách - diễn đạt, kỹ năng nghề, độ 

chính xác, thái độ và tốc độ, các tiêu chí dành cho dịch nói là các tiêu chí đi cùng với sự phân 

chia về loại hình - dịch có văn bản, dịch trực tiếp, thuyết trình, kèm phiếu chấm đặc thù về âm 

thanh lời nói - phát âm, tốc độ xử lý đưa ra câu dịch, nội dung dịch sang ngữ đích đảm bảo được 

bao nhiêu % so với ngôn ngữ nguồn về thông tin nội dung và thông tin tình thái, sự trôi chảy, 

sự tự tin, v.v.  
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(3) Thiếu khung tiêu chí và thang điểm rõ ràng 

Khảo sát cho thấy ở cả 5 đơn vị đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc định hướng biên 

phiên dịch đều không có bộ tiêu chí đánh giá thống nhất. Việc xác định tiêu chí hoàn toàn phụ 

thuộc vào giảng viên. Trường hợp có tiêu chí chấm điểm là của cá nhân giảng viên đó đã xây 

dựng và dùng riêng cho học phần mình phụ trách.  

Các bài kiểm tra dịch viết chỉ có thang điểm tối đa (10 điểm) nhưng không có hướng 

dẫn trừ điểm cho từng loại lỗi hay phân biệt mức độ nghiêm trọng của lỗi. Dịch nói cũng tương 

tự. Điều này dẫn đến tính chủ quan cao và khó nhận diện các nhóm lỗi để điều chỉnh sư phạm. 

Điều này cũng tương tự như kết quả của nghiên cứu về đánh giá chất lượng dịch trong đào tạo 

dịch thuật bậc đại học ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Như Ngọc và Nguyễn Thị Kiều Thu 

(2000, tr. 37) đã chỉ ra: cách đánh giá chất lượng dịch thuật cho các học phần dịch thuật hoàn 

toàn khác nhau ở từng trường. 

(4) Trọng tâm đánh giá chủ yếu là năng lực ngôn ngữ 

 Ở cả 5 đơn vị đào tạo biên phiên dịch tiếng Hàn đều cho thấy thực tế công việc đánh giá 

tập trung vào hai yếu tố: 1) mức độ hiểu văn bản nguồn, và 2) khả năng diễn đạt tương đương ở 

ngôn ngữ đích. Các yếu tố như: năng lực chiến lược, xử lý vấn đề năng lực văn hóa chưa được 

đưa vào tiêu chí. Điều này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu ở quy mô lớn hơn đã được 

tác giả Nguyễn Thị Như Ngọc và Nguyễn Thị Kiều Thu (2020) thực hiện. 

Các tiêu chí đánh giá cụ thể ở dịch viết gồm: từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, độ chính xác 

nghĩa, mạch lạc và văn phong; ở dịch nói gồm: phát âm, độ trôi chảy, phản xạ nghe - hiểu, 

phong thái trình bày. 

(5) Hoàn toàn thiếu đánh giá năng lực nghề nghiệp 

Khảo sát cho thấy các hoạt động đánh giá chưa phản ánh được các năng lực nghề nghiệp 

quan trọng: 

- Xử lý từ đa nghĩa, hiện tượng văn hóa, ẩn dụ, và các vấn đề mơ hồ; 

- Sử dụng chiến lược dịch phù hợp; 

- Tra cứu và sử dụng tài nguyên dịch thuật; 

- Đảm bảo mục đích giao tiếp (Skopos); 

- Nhất quán thuật ngữ và phong cách; 

- Trình bày bản dịch theo chuẩn nghề nghiệp. 

Ngoài ra, việc đánh giá dịch nói và dịch viết chưa phân biệt giữa dịch xuôi/dịch ngược, dịch 

hội nghị/dịch nối tiếp/dịch thuyết trình, trong khi mỗi loại hình dịch yêu cầu tiêu chí khác nhau. 

Tóm lại, việc đánh giá bản dịch trong các cơ sở đào tạo hiện nay tập trung vào sản phẩm 

cuối, chưa đánh giá quá trình; thiếu tiêu chí và thang điểm thống nhất, dẫn đến tính chủ quan 

cao; trọng tâm đánh giá chủ yếu là năng lực ngôn ngữ, chưa áp dụng mô hình năng lực dịch 

hiện đại và công tác đánh giá chưa đánh giá đầy đủ các năng lực nghề nghiệp, đặc biệt quan 

trọng trong bối cảnh dịch thuật chuyên nghiệp Hàn - Việt. 

5. Đề xuất tiêu chí đánh giá bản dịch  

Kết quả phỏng vấn cũng chỉ ra rằng các giảng viên đều nhận thấy việc đánh giá năng 

lực sinh viên trong dịch thuật đang gặp nhiều thách thức. Sĩ số lớp đông cũng khiến quá trình 

theo dõi và phản hồi cá nhân trở nên hạn chế, ảnh hưởng đến tính chính xác của đánh giá. Sự 



VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES, Vol. 42, No. 1S (2026) 104 

hạn chế về đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, cơ sở vật chất và quy định đánh giá chưa linh hoạt 

theo sự thay đổi của thực tiễn nghề cũng là trở ngại.  

Tuy nhiên, nổi bật nhất là thiếu khung đánh giá thống nhất và khoa học, dẫn đến việc đánh 

giá đôi khi còn cảm tính và không đồng bộ giữa các giảng viên. Các giảng viên nhấn mạnh nhu 

cầu xây dựng bộ tiêu chí và khung đánh giá thống nhất, khoa học và đồng bộ cho các học phần 

biên - phiên dịch nhằm đảm bảo đánh giá công bằng và phản ánh đúng năng lực sinh viên. Một 

số giảng viên cũng chỉ ra khó khăn trong việc đánh giá bài tập nhóm, khó nhận diện đóng góp cá 

nhân, khó phân biệt sản phẩm do sinh viên thực hiện hay có hỗ trợ của công cụ dịch máy, đặc 

biệt với dịch viết. Nhiều ý kiến đề xuất tăng tính minh bạch trong đánh giá quá trình, yêu cầu sinh 

viên báo cáo rõ phần việc cá nhân, phân biệt sản phẩm tự làm và phần có hỗ trợ của công 

nghệ. Nhìn chung, các thách thức này xoay quanh việc đảm bảo tính khách quan, toàn diện và sát 

thực tế nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ và yêu cầu xã hội thay đổi nhanh chóng.  

Trong bối cảnh đào tạo biên phiên dịch, việc đánh giá bản dịch không chỉ là đo lường mức 

độ chính xác ngôn ngữ mà còn là đánh giá năng lực thực hành dịch thuật toàn diện của người học, 

tức là các tiêu chí đánh giá nên được xây dựng trên cơ sở xác định các năng lực thực hành dịch và 

kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Chúng tôi đề xuất một hệ thống tiêu chí đánh giá như sau: 

Bảng 1 

Hệ thống tiêu chí đánh giá bản dịch 

Tiêu chí Mô tả chi tiết Tỉ lệ Lý do đề xuất 

Chính xác 

về nội dung 

Đánh giá mức độ trung thành với ý nghĩa và 

thông tin của văn bản nguồn, bao gồm: việc 

tái tạo đúng chi tiết quan trọng, khái niệm 

chuyên ngành, số liệu, và thông tin ngữ 

cảnh, không làm sai lệch hoặc bỏ sót ... 

phản ánh khả năng hiểu và phân tích văn 

bản của người học. 

20 

Đây là yếu tố quan trọng nhất để 

xác định bản dịch có trung thành 

với bản nguồn hay không. 

Chính xác 

về ngôn ngữ 

Đánh giá khả năng sử dụng đúng ngôn ngữ 

đích: ngữ pháp, chính tả, dấu câu, từ vựng 

chuyên ngành, và cấu trúc câu phù hợp với 

văn phong đích.  

Bản dịch phải tự nhiên, chính xác, không 

gây hiểu nhầm hoặc thiếu logic. 

20 

Ngôn ngữ chuẩn mực giúp bản 

dịch rõ ràng, tránh hiểu nhầm và 

nâng cao tính chuyên nghiệp. 

Tiêu chí này cho phép đánh giá 

năng lực chuyển ngữ. 

Tổng hợp và 

tái cấu trúc 

thông tin 

Đánh giá kỹ năng tóm tắt, tổ chức lại hoặc 

tái cấu trúc thông tin để bản dịch rõ ràng, 

mạch lạc mà không làm thay đổi nghĩa ban 

đầu trong ngôn ngữ đích.  

15 

Kỹ năng quan trọng trong dịch 

thuật chuyên ngành, giúp xử lý 

văn bản phức tạp một cách mạch 

lạc, là những kỹ năng quan trọng 

trong dịch thuật chuyên ngành, 

biên tập và phiên dịch. 

Xử lý thuật 

ngữ chuyên 

ngành 

Đánh giá khả năng nhận biết, chọn lọc và 

sử dụng thuật ngữ chính xác, nhất quán theo 

lĩnh vực chuyên môn.  

Tiêu chí này cũng cho phép đánh giá khả 

năng tra cứu, kiểm chứng nguồn tham khảo. 

15 

Khả năng tra cứu giúp hạn chế 

lỗi về văn hóa; thuật ngữ chính 

xác và thống nhất quyết định 

chất lượng dịch thuật chuyên 

ngành (năng lực chiến lược) 

Phong cách 

và giọng 

điệu 

Đánh giá khả năng duy trì giọng điệu, 

phong cách, và sắc thái ngôn ngữ của văn 

bản nguồn. Truyền tải đúng phong cách 

(chính thức, học thuật, báo chí, hội thoại…) 

10 

Phù hợp phong cách và giọng 

điệu giúp bản dịch tự nhiên và 

phù hợp với độc giả ở ngôn ngữ 

đích. 
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khiến bản dịch tự nhiên và phù hợp với độc 

giả ở ngôn ngữ đích.  

Tiêu chí này cũng cho phép đánh giá các 

vấn đề liên văn hoá trong dịch thuật. 

Hiệu quả 

thời gian và 

phương 

pháp dịch 

Đánh giá khả năng áp dụng quy trình dịch 

thuật (hiểu văn bản nguồn, phi ngôn từ hóa, 

tái ngôn từ hóa, hiệu chỉnh) một cách hợp 

lý, khoa học, và hiệu quả. 

10 

Đánh giá khả năng áp dụng quy 

trình dịch hợp lý, đảm bảo hiệu 

quả và chuyên nghiệp. 

Phản hồi và 

chỉnh sửa 

Đánh giá khả năng nhận biết lỗi, tiếp thu phản 

hồi và chỉnh sửa bản dịch để nâng cao chất 

lượng cuối cùng. Khuyến khích người học 

phát triển kỹ năng tự đánh giá và hoàn thiện 

sản phẩm dịch một cách chuyên nghiệp. 

10 

Khả năng tự sửa lỗi và tiếp thu 

phản hồi giúp nâng cao bản dịch 

cuối cùng. 

5. Kết luận  

Bài viết đã chỉ ra rằng thực trạng đánh giá bản dịch tại các cơ sở đào tạo tiếng Hàn hiện 

nay còn thiếu tính thống nhất, chưa dựa trên khung năng lực dịch, và chịu ảnh hưởng đáng kể 

từ tính chủ quan của giảng viên. Trên cơ sở phân tích lý thuyết và khảo sát thực tế, nghiên cứu 

đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bản dịch theo hướng tiếp cận năng lực, bao gồm các 

nhóm: nội dung, ngôn ngữ đích, xử lý vấn đề dịch và năng lực nghề nghiệp.  

Mặc dù bộ tiêu chí được đề xuất trong nghiên cứu này chưa được kiểm nghiệm một 

cách có hệ thống, chúng tôi kỳ vọng rằng bộ công cụ với 7 tiêu chí này có thể góp phần chuẩn 

hoá hoạt động đánh giá trong đào tạo biên - phiên dịch tiếng Hàn tại các cơ sở đào tạo ngành 

Ngôn ngữ Hàn Quốc định hướng biên phiên dịch. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các nghiên 

cứu tiếp theo cần tập trung vào việc kiểm nghiệm bộ tiêu chí nhằm xác định độ tin cậy và độ 

giá trị của công cụ đánh giá. Bên cạnh đó, việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan như giảng 

viên, sinh viên và người hành nghề biên phiên dịch sẽ góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí theo 

hướng phù hợp hơn với thực tiễn đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp. Ngoài ra, các nghiên cứu so 

sánh giữa đánh giá dựa trên tiêu chí năng lực và các phương thức đánh giá hiện hành cũng là 

hướng tiếp cận cần thiết, nhằm làm rõ hiệu quả và tính khả thi của mô hình đánh giá theo hướng 

tiếp cận năng lực.  
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